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1 Vạn Ngọc Tân 20/11/1982 058082004286 0918561801 Kỹ sư đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng II NIT

2 Nguyễn Xuân Hùng 24/3/1977 058077004057 0909050520 Kỹ sư XDCĐ
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

Quản lý dự án III NIT

3 Lưu Văn Anh Tuân 12/11/1984 058084001787 0937377584 Kỹ sư XDCĐ
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông II NIT

4 Phạm Trọng Lợi 12/8/1983 058083003379 0942751851 Kỹ sư kỹ thuật xd
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

5 Võ Thái Châu 30/5/1987 058187006520 0973303727 Kỹ sư kỹ thuật ct xd
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

6 Ngô Văn Khỏe 27/10/1990 051090006831 0912085584
Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật XD

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

7 Đạo Văn Bi 31/8/1983 058083001304 0916408076 Kỹ sư xd dd&cn Khảo sát Địa hình III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

8 Phú Minh Chỉnh 05/3/1985 060085012181 0349648448 Kỹ sư giao thông Giám sát Công trình Giao thông III NIT

9 Lê Quang Dự 20/3/1986 058086007429 0945400052 Kỹ sư kỹ thuật ct 
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

10 Lê Quang Vinh 09/8/1984 058084003063 0917397177 Kỹ sư kỹ thuật ct 
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

11 Phạm Viết Chung 10/02/1972 040072030233 0972099001 Kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình II NIT

12 Diệp Năng Vũ 28/5/1972 058072002649 0931118273 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II NIT

Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

13 Lê Quốc Phương 11/8/1980 052080007206 0944338805 Kỹ sư xây dựng PL Thiết kế xây dựng II NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
II NIT

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NGÀY 8/8/2024

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày      /10/2024 của Sở Xây dựng)



14 Nguyễn Tấn Luật 25/10/1987 058087004109 0942893423
Kỹ sư công nghệ 

KTCTXD
PL Thiết kế xây dựng II NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
II NIT

15 Nguyễn Hữu Trí 16/9/1985 05085005878 0906216918 Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình III NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

Định giá xây dựng III NIT

16 Hồ Bá Khánh Hoan 01/10/1985 058085006037 0946028285 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III NIT

17 Nguyễn Ngọc Tân 02/4/1989 058089000699 0987382395 Cao đẳng XD PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

18 Sử Đình Tuấn 19/4/1985 058085002100 0977935353 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT

PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

19 Trần Công Minh 19/7/1970 058070005422 0919649411 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III NIT

20 Nguyễn Đình Mến 16/02/1983 042083002246 0984074865 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
III NIT
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